
•You should not put your white chips as shown in the figure below marked with ‘ ’. 
If you put your chips in those spots, your opponent can take your chips!

•When you are ready to take your opponent’s gray chips, you may place your chips
in the ‘ ’ positions as shown below.

•On your turn, you many not make the shame shape as your opponent. Put your
chip in another spot.
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※ 이 책의 전부 또는 일부에 대한 복제와 무단 전재를 금합니다.
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미니바둑

2인

•사방을 둘러싸면 상대방의 칩을 가져올 수 있습니다.

게임   인원 게임   구성

1. 두 사람이 가위바위보를 해서 칩 색깔(흰색 또는 회색)을 정합니다.

2. 회색칩을 선택한 사람부터 칩을 하나씩 번갈아 가며 가로선과 세로선이 만나는 점에 올려놓습

니다.

3. 번갈아 칩을 놓다가 자신의 칩이 상대방의 칩을 둘러쌀 경우 그 안에 놓인 상대방의 칩을 모두

꺼내어 가집니다.

4. 더 이상 칩을 놓을 곳이 없으면 각자 자신의 집 수를 세어 집이 더 많은 사람이 이깁니다. 이때

자신이 가진 상대방의 칩을 상대방의 집에 놓아 집 수를 줄일 수 있습니다.

게임   방법

활동판 1개 설명서 1장원형칩 24개

12개 12개

•You should not put your white chips as shown in the figure below marked with ‘ ’. 
If you put your chips in those spots, your opponent can take your chips!

•When you are ready to take your opponent’s gray chips, you may place your chips
in the ‘ ’ positions as shown below.

•On your turn, you many not make the shame shape as your opponent. Put your
chip in another spot.
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•놓아서는 안 될 곳이 있습니다. 에 놓을 경우 상대방이 칩을 가져갑니다.

•상대방의 칩을 가져올 수 있을 경우에는 에 놓을 수 있습니다.

•모양이 계속 반복될 경우 바로 놓을 수 없고 다른 곳에 한 번 두고 두어야 합니다.
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Mini-Baduk

How to Play

• Khi các quân cờ của đôi sph]ơng bị bao vây ở mọi mặt và mọi hướng, bạn có thể ăn các quân đó 
và lấy chúng ra

2 Người chơi

Players Game Contents

1 Bảng trò chơi 1 Bản hướng dẫn trò chơi 24 Quân cờ 

12 quân               12 quân

•You should not put your white chips as shown in the figure below marked with ‘ ’. 
If you put your chips in those spots, your opponent can take your chips!

•When you are ready to take your opponent’s gray chips, you may place your chips
in the ‘ ’ positions as shown below.

•On your turn, you many not make the shame shape as your opponent. Put your
chip in another spot.
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1. Hai người chơi cùng oẳn tù tì. Người thắng sẽ được chọn màu quân cờ (trắng hoặc xám) trước.

2. Người có quân cờ xám sẽ đi trước, lần lượt đặt các quân cờ trên các chấm (nơi các đường dọc và 
ngang giao nhau).

3. Lặp lại các bước. Nếu các quân cờ của bạn bao vây quân cờ của đối phương, bạn sẽ lấy quân cờ 
đó ra.

4. Khi cả hai đã chặn được nhau và không thể đặt thêm cờ (mà không tự động làm mất đi quân nào), 
trò chơi kết thúc. Đếm số khoảng trống và đặt bất kỳ quân cờ nào bạn đã ăn được của đối phương 
vào các chỗ trống để làm giảm điểm của họ. Người chơi với nhiều khoảng trống hơn sẽ chiến thắng.

Số khoảng trống: 1 

Số khoảng trống: 2 (Người thắng cuộc)

Quân cờ bạn đã ăn 
được từ đối phương

집의 수 : 1개

집의 수 : 2개(승리)

상대방의 칩

21

1

21

1



•Các bạn không nên đặt quân cờ vào các vị trí có hình ‘     ’ như hình dưới.
Nếu bạn làm vậy, đối thủ của bạn có thể ăn mất quân của bạn!

•Khi đã sẵn sàng ăn quân màu xám của đối thủ, hãy đặt quân cờ vào các vị trí có 
hình ‘     ’ như bên dưới.

•Khi đến lượt các bạn không nên tạo ra một hình giống như của đối thủ. Hãy đặt
quân cờ ở vị trí khác.
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